

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG TIỂU HỌC
Đối tượng: Lớp 5 tuổi – Gia Mải
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 18/05/2026 đến ngày 22/05/2026)
- Nhánh 1: Bé chuẩn bị vào lớp 1: ( Làm hộp đựng bút (Theo QT EDP) ( Tuần 35: Từ 18/05-22/05/26 )
	Lĩnh vực
	MT
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	
Phát triển
thể  chất



	MTTC
1
















	* Phát triển vận động:
[bookmark: _heading=h.tmsrr0jedg4s]- Thực hiện đúng thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh, theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc đúng nhịp.








	

- Thực hiện các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp.
+ Hô hấp

+ Tay




+ Lưng-Bụng- Lườn




+ Chân - bật


	Thể dục sáng

+ Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp. 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay: 
[bookmark: _heading=h.m1eh9tlxixf]+ Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân).
- Lưng, bụng, lườn:
+ Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái.
- Chân - bật:
[bookmark: _heading=h.5zz90698ucyd]+ Nhảy lên, đưa hai chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, 
một chân về phía sau.


	
	
MTTC
15.4

	
- Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động
+ Đi bằng mép ngoài bàn chân
	
- Trẻ thực hiện tốt vận động: 

- Đi bằng mép ngoài bàn chân, 
	



- TDS, TDKN
Thể dục kỹ năng
- Đi khuỵu gối kết hợp trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30 cm.

	
	MTTC
15.5
	+ Đi khuỵu gối
	- Trẻ thực hiện tốt vận động kết hợp: 
Đi khuỵu gối, Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5m x 30 cm
	

	
	

MTTC
18.5
	- Thể hiện nhanh mạnh, khéo, léo trong thực hiện bài tập tổng hợp: 
+ Trườn kết hợp chèo qua ghế dài 1,5m x 30 cm

	
	

	
	
MTTC
20.3
	Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động
- Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu.
	


- Rèn luyện một số kỹ năng cắt dán cho trẻ.
	HĐTH, HĐNT, HĐG

	
	MTTC
8
	- Cắt theo đường viền  thẳng và cong của hình đơn giản (CS07)
	
	

	
	

MTTC
36.1

MTTC
36.3

	* Dinh dưỡng và sức khỏe
Có một số hành vi tốt trong ăn uống:
- Mời cô , mời bạn khi ăn và ăn từ tốn

- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	

Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
	

- TC giờ ăn



	
	
MTTC
22

	Thực hiện được một số việc đơn giản
- Tự rửa tay bằng xà phòng , tự lau mặt ,đánh răng.(CS15)
	- Tập luyện kĩ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng

- Trẻ biết sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thao
	- Hoạt động vệ sinh



- Hoạt động ăn

	
	MTTC
35

	- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo
	
	

	
	MTTC
34
	- Thực hiện được một số công việc đơn giản
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định biết đi xong dội / giật nước cho sạch
	

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
	

	Phát triển nhận
thức















	MTNT
23

	Giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.

	Trẻ biết giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau.
	- Trong các hoạt động


- Hoạt động tạo hình, âm nhạc, chơi

	
	MTNT
25


	[bookmark: _heading=h.kvtsi1gkjk29]- Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình...
	- Trẻ thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình…
	

	
	MTNT
41
	
- Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ (CS111).
	
- Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ
	TOÁN
- Nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ

- Nhận biết ý nghĩa con số sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.





	
	[bookmark: _heading=h.l5axkc1uugf2]MTNT
46

	- Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.
	- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày( số nhà, biển số xe)
	

	
	MTNT
42
	[bookmark: _heading=h.93czdxdxguvj]-  Quan tâm đến các con số như thích nói về số lượng và đếm, hỏi: bao nhiêu? Đây là mấy?....
	- Các chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10.

	

	Phát triển ngôn ngữ

	PTNN
3

	- Hiểu nghĩa từ khái quát : Đồ dùng học tập…
	- Hiểu các từ khái quát: đồ dùng học tập...
	- TCTV, các hoạt động


	
	PTNN
29
	- Biết ý nghĩa 1 số kí hiệu, biểu tượng trong cuộc sống (CS82).

	- Làm quen một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống (Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm…)
	- Hoạt động chơi, hoạt động vệ sinh….


Văn học
* Thơ:
- Bé vào lớp 1


	
	PTNN
24
	[bookmark: _heading=h.5scnedvyz5xm]- Đọc biểu cảm bài thơ
	- Đọc thuộc và đọc diễn cảm bài thơ.
	

	
	PTNN
4


	- Nghe hiểu nội dung thơ dành cho lứa tuổi của trẻ (CS64)
	- Nghe hiểu các bài thơ phù hợp với độ tuổi.
	

	
	PTNN
38
	
- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt (CS91). 
	
- Nhân dạng các chữ cái và phát âm được chính xác chữ cái đó.
	Chữ cái
- Trò chơi chữ cái v,r

	
	PTNN
37
	- Biết “Viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (CS90). 
	- Hướng đọc, viết: từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	- Tập tô chữ cái v,r

	
	PTNN
35


	- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái;(CS88)
	- Tập tô, đồ các nét chữ
- Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.
	

	
	PTNN
36

	- Biết “viết“  tên của bản thân theo cách của mình.(CS89)
	- Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
	- Các hoạt động

	
	PTNN
34
	- Biết dùng kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩa và kinh nghiệm của bản thân (CS87)
	
	

	
Phát triển thẩm mỹ

	MTTM 4
	[bookmark: _heading=h.75yswf8nt674]- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc. (CS99).
	- Nghe và nhận ra sắc thái (vui, buồn, tình cảm tha thiết) của các bài hát, bản nhạc.
- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc, và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	- Các hoạt động ÂN, TH....

Âm nhạc
+ Nghe hát:
- Đi học







- Góc âm nhạc, văn nghệ cuối tuần
+ Hát, vận động.
- Tạm biệt búp bê.
+ TC âm nhạc
- Đóng băng

	
	[bookmark: _heading=h.rponjrbybe3t]MTTM 2
	[bookmark: _heading=h.dgpc5dkuz3cu]- Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp theo bài hát, bản nhạc); thích nghe và đọc thơ; thích nghe va kể chuyện. 
	
	

	
	MTTM 5
	- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ em (CS100)
	[bookmark: _heading=h.sidg311lg6bq]- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
	

	
	MTTM 11
	[bookmark: _heading=h.88jqx9sz8vu]- Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối

	- Phối hợp các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục.


	- HĐG tạo hình. HĐNT, HĐC
















* Tạo hình:
- Làm hộp đựng bút (Theo QT EDP)


	
	MTTM 8



	- Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	
	

	
	MTTM 9



	- Phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	
	

	
	MTTM 10
	- Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.
	
	

	
	MTTM 7

	Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản (CS102)
	- Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	

	
	MTTM 15
	- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (CS103).
	- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
	

	
	[bookmark: _heading=h.c5o15htpg28b]MTTM 12

	[bookmark: _heading=h.z49ekogikkhg]- Nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc hình dáng, bố cục.
	-  Nhận xét sản phẩm  tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.
	

	
Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
	MTTCKNXH 7
	- Cố gắng tự hoàn thành công việc được giao(CS31)
	- Chủ động và độc lập trong một số hoạt động
	- Các hoạt động trong ngày
Hoạt động chơi
Góc XD: 
- Xây trường tiểu học
Góc PV: 
- Gia đình, bán hàng
Âm nhạc: Hát, biểu diễn một số bài hát trong chủ đề trường tiểu học.
Sách truyện:  Quan sát tranh ảnh , làm album, kể truyện theo tranh về trường tiểu học.
Tạo hình:  Vẽ, cắt dán, sử dụng vật liệu khác nhau làm đồ dùng học tập, trường tiểu học.
KH toán - Thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây cảnh/ ôn, tạo ra các chữ cái đã học, chơi với số lượng 10 Và nói được ngày trên lốc lịch và giờ trên đồng hồ. Tìm hiểu đồ dùng trường tiểu học.

	
	MTTCKNXH 16


	- Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh (CS40)
	- Bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
	

	
	MTTCKNXH 27
	- Biết lắng nghe ý kiến,trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với  bạn


	- Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, lịch sự.
	

	
	
	- Thích chăm sóc cây cối, quen thuộc;
	- Thích chăm sóc cây cối, quen thuộc;
	


     TỔ CHUYÊN MÔN                                              NGƯỜI LẬP
                                   
   [image: ]                                        [image: ]                  [image: ]
      Hoàng Thị Hà                                   Cổ Thị Phiên         Hoàng Thị Thúy Nga
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